
Phụ lục II
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC
Phí/lệ phí thực hiện

Phí Lệ phí Không
A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

1 2.000648.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu x

2 2.000673.000.00.00.H35 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu x

3 2.001624.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương x

4 2.000190.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá x

II Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

5 2.001434.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Công Thương x

6 2.001433.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Công Thương x

7 2.000229.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Công Thương x

III Lĩnh vực An toàn thực phẩm

8 2.000591.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện x

9 2.000535.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện x

IV Lĩnh vực Kinh doanh khí
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10 2.000142.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG x

V Lĩnh vực Cụm công nghiệp

11 1.012427.000.00.00.H35 Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp x

VI Lĩnh vực Điện lực

12 1.013004.000.00.00.H35 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có
đấu nối với hệ thống điện quốc gia x

13 1.013005.000.00.00.H35 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản
xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia x

14 2.002676.000.00.00.H35 Thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ
thống điện quốc gia x

VII Lĩnh vực Tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý x

15 1.012567.000.00.00.H35 Giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý x

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện

1 1.000473.000.00.00.H35 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện
thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện x

2 2.000599.000.00.00.H35 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy
điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện x

II Lĩnh vực Tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý

4 1.012568.000.00.00.H35 Giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý x

5 1.012569.000.00.00.H35 Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ x

STT Mã TTHC Tên TTHC
Phí/lệ phí thực hiện

Phí Lệ phí Không
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